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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THÁNG 1-  NĂM HỌC 2020 – 2021

LỚP MẪU GIÁO BÉ 2

Giáo viên: Bùi Ngọc – Nguyễn Hải – Ngô Nga

	Hoạt động
	Tuần 1

( Từ ngày 4/1 đến ngày 8/1/2021) 
	Tuần 2

( Từ ngày 11/1 đến ngày 15/1/2021)
	Tuần 3

( Từ ngày18/1 đến ngày 22/1/2021)
	Tuần 4

( Từ ngày 25/1-29/1/2020)
	Mục tiêu Đánh giá

	Trò chuyện-

đón trẻ


	* Giáo viên tuyên truyền với phụ huynh về công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ khi chuyển giao mùa: mặc áo ấm,đi tất,  phòng tránh các bệnh về đường hô hấp, khuyến khích trẻ đi học đều…. Tuyên truyền về phòng chống bạo lực học đường.

- Trò chuyện về kỳ nghỉ tết dương lịch của trẻ: bố mẹ cho con đi chơi những đâu? Con ấn tượng gì về chuyến đi, Con có thích thú với chuyến đi đó không?...

- Cho trẻ kể tên một số loại cây ăn quả mà trẻ biết, gợi ý hỏi trẻ về tên gọi, hình dáng, đặc điểm của các loại quả đó, tác dụng….Nước cam có vị gì? ...

- Cho trẻ kể tên 1 số loại rau củ mà trẻ biết, gợi ý để trẻ kể tên và một số đặc điểm nổi bật của các loại rau  ( rau cải, rau muống, xu hào, bắp cải , cà chua, bí đỏ,...).

-  Thăm quan triển lãm tranh về các lễ hội hoa mùa xuân, cho trẻ kể tên 1 số loại hoa mà trẻ biết, gợi ý để trẻ kể tên và một số đặc điểm nổi bật của các loài hoa xuất hiện nhiều vào mùa xuân ( Hoa đào, Hoa cúc, Hoa mai,...).

- Trò chuyện về phòng chống bạo lực học đường.

* Ôn kĩ năng: Chải tóc, buộc tóc đối với bạn gái
	*PTNT

26,27,46,47

*PTTC

13,16,17,21

*PTNN

62

*TCKNXH

68, 70,74

*PTTM

82,89



	Thể dục sáng


	* Thứ 2,4,6: Vận động theo nhạc bài hát

* Thứ 3,5: 

+ Hô hấp: Gà gáy

+ Tay: Đưa hai tay sang ngang, gập khửu tay

+ Lưng- bụng: Cúi gập người về phía trước

+ Chân: Tay giấu sau lưng ngồi xuống đứng lên

+ Bật: Bật tại chỗ.


	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQVT

Phân biệt  Hình tam giác – Hình vuông
 
	LQVT

Tách gộp 2 nhóm đối tượng trong phạm vi 3 

Làm BTT12

	LQVT

Nhận biết độ dài 2 đối tượng( Dài hơn- Ngắn hơn)

LàmBTT20

	LQVT

So sánh  bề rộng hai đối tượng

(rộng hơn – hẹp hơn) 


	

	
	Thứ 3
	HĐKP

Bé thích nghề nào?
LQCV: Ê 
	HĐKP

Khám phá quả cam

LQCV: D
	HĐKP

Làm nộm xu hào

LQCV: U,S


	HĐKP

Tìm hiểu về Hoa mùa xuân

LQCV: G


	

	
	Thứ 4
	Thể dục

-VĐ: Bò theo đường zíc zắc

-TC : Chó sói xấu tính

	Thể dục

GDDD:

Dạy trẻ pha chế nước cam


	         Thể dục

VĐ: Ném trúng đích nằm ngang

-TC: Đuổi bóng

	Thể dục

-VĐ: Bật liên tiếp vào các cô

-TC: Bắt bướm
	

	
	Thứ 5
	Âm nhạc

-LQNC: Trống
-NH: Trống Cơm

- TC: Bắt chước nhịp điệu

	Văn học

Truyện : Hoa mào gà

	Âm nhạc

- Đọc rap:Bắp cải xanh

-NH: Vườn cây của ba

- TC: Nghe âm thanh


	Văn học

Truyện : Chú đỗ con

	

	
	Thứ 6
	Tạo hình
In trên vải, áo

 
	Tạo Hình

Vẽ Quả cam


	Tạo hình

In hình từ rau củ quả

	Tạo hình

Nặn hoa màu xuân

	

	Hoạt động

ngoài trời
	* HĐCMĐ:

- Quan sát: Quan sát vườn cây, vườn hoa, vườn rau ở khu vực quanh trường Quan sát bảng tuyên truyền phòng y tế (Không tự lấy thuốc uống. Không leo trèo bàn ghế, lan can…); Giao lưu các trò chơi vận động với lớp Bé 4: Tung - bắt bóng với người đối diện khoảng cách 2,5 cm

- Đi dạo và đọc đồng dao về các loại quả, Đong nước bằng chai lavi , Pha màu xanh da trời  từ màu xanh lá cây và màu vàng. 

- Quan sát thời tiết mùa đông, đi dạo khu vui chơi cát nước, vui chơi ở khu cổ tích, quan sát cây bưởi, Chăm sóc vườn rau của bé

- Quan sát cây hoa đào, hoa mai có trong sân trường,  Làm thí nghiệm hòa tan nhận biết mùi vị về muối đường, giấm (chanh) ; Tô màu cho lá, hoa; Quan sát sự tấp nập của đường phố quanh khu vực trường chuẩn bị đón Tết…

* TCVĐ: ;  Cây cao, cỏ thấp; Hoa nào quả nấy; chú vịt kêu;  Ô tô và chim sẻ; Mèo đuổi chuột, Nu na nu nống,;  Đàn kiến....

* Chơi với đồ chơi mang theo và đồ chơi ngoài trời

* Thứ 4 hàng tuần tập erobic.


	

	Hoạt động góc
	- Góc sách - văn học ( 4 tuần ): Xem tranh ảnh, sưu tầm tranh ảnh các loại cây xanh, hoa, rau củ quả( Trọng tâm tuần 3), làm sách về các loại cây xanh, hoa, rau củ quả;  Kể truyện theo tranh" sự tích quả dưa hấu" theo từng đoạn ngắn,  Kể truyện theo tranh" Chú đỗ con” 

- Góc tạo hình ( tuần 2.3.4 ): In hình hoa từ rau củ quả; Nặn hoa mùa xuân, ( Trọng tâm tuần 2) ; In hoa bằng lắp chai và lõi giấy vệ sinh; Làm hoa đào hoa mai từ giấy nhăn và cành cây khô

- Góc thiên nhiên ( 4 tuần ): Bé  chăm sóc cây; Chơi ống nước; Làm quen với đất để trồng cây, nhặt lá rụng, lá xâu của cây

- Góc thực hành cuộc sống (4 tuần ): Trẻ tập : Trẻ tập đánh răng của mình; Rót ướt bằng bình nhựa có vòi ( Rót ra bát );Xâu dây qua các đối tượng có lỗ tròn. Chải đầu cho búp bê; Mặc áo chui đầu. 

- Góc gia đình (Tuần 3,4)  Tham quan chợ hoa, bé tập làm nội trợ:Trang trí đĩa ăn từ rau củ, Làm salat hoa quả

- Góc bán hàng (  tuần 2,3, 4 ):  Cửa hàng bán các loại rau ,củ, quả, bán các loại hoa ngày Tết( Trọng tâm tuần 4)

- Góc xây dựng (Tuần 2,3,4): Ứng dụng Steam: Dự án Xây vườn hoa của bé; Xây vườn cây của bé ; lễ hội triển lãm hoa ( Trọng tâm tuần 2) ...

- Góc âm nhạc (4Tuần): làm trống từ lon bia, giấy bìa mà, Biểu diễn văn nghệ chào đón tết nguyên đán  

- Góc toán (4 Tuần): Phân loại , tạo nhóm đối tượng theo một dấu hiệu , Ôn các hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật

- Góc Bác sĩ: Khám bệnh chuẩn bị sức khỏe tốt đón năm mới


	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Trò chuyện về một số thực phẩm tốt cho răng; cách đánh răng đúng…

- Thực hành:  Lau mặt, rửa tay, Mời cô mời bạn ăn cơm, ăn từ tốn, nhặt cơm rơi vãi vào khay…Chải đầu cho em búp bê, Đi về sinh đúng nơi quy định, Cách lấy nước và uống nước  đúng và đủ…

-  KNTHCS: Ôn kỹ năng bê ghế, lau mặt ( trước và sau khi ăn) , vệ sinh sau giờ ăn ( xúc miệng nước muối, đi vệ sinh); kê gối, dải thảm…


	

	Hoạt động chiều
	- Hướng dẫn trẻ cách phòng chống bạo lực học đường; In hoa từ từ các loại quả;  Chơi TC nhận biết một số vật dung gây nguy hiểm : Các cạnh góc của bàn , ổ điện và biết gọi sự giúp đỡ từ người lớn; Làm bài tập toán bài 11

- Cho trẻ giải các câu đố về các loại hoa;  Nghe cô đọc thơ “Bắp cải xanh” ; KNTHCS: Trẻ tập : Trẻ tập đánh răng của mình; Rót nước bằng bình nhựa có vòi ( Rót ra bát ); Làm bài tập toán bài 12

- Hướng dẫn trẻ cách  lồng tất, cách  gập quần áo, chơi trò chơi phân biệt đúng –sai, làm BTT 15.17

- Xem clip về các  lê hội mùa xuân;  lễ hội hoa xuân, thổi hoa bằng ống hút;  KNTHCS: Trẻ tập :  Xâu dây qua các đối tượng có lỗ tròn. Chải đầu cho búp bê; Cách mặc áo chui đầu; Hát: Cùng múa hát mừng xuân

KNTHCS: Trẻ tập : Chuyển hạt bằng thìa nhỏ Gắp hạt đỗ bằng gắp to; Cách gấp áo thun ; Xâu khuy có lỗ to

* Thứ 2 hàng tuần lao động VS

* Thứ 6 hàng tuần biểu diễn văn nghệ , nêu gương bé ngoan.


	

	Chủ đề- sự kiện


	T. H trải nghiệm thiết ké Robot
	Vắt nước cam
	Trang trí đĩa thức ăn từ rau củ quả


	Salat hoa quả
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
	-Đánh giá kết quả trên trẻ:

+Mục tiêu 26: ……..% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 27: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 46: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 47: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 13: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 16: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 17: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 21: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 62: ……..% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 52: ……..%trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 68: ……..% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 70: ……..% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 74: ……..% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

+Mục tiêu 82: ……..% trẻ đạt. Còn một số trẻ chưa đạt:  ……………………………………...

( Cần tổ chức các hoạt động củng cố cho trẻ vào các thời gian trong ngày như trong giờ hoạt động góc , hoạt động chiều …)


	


